
Đơn vị báo cáo: 
Biểu số 01

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025; KẾ HOẠCH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÁC NĂM TRƯỚC ĐƯỢC CHO PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày             tháng            năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành,
lĩnh vực

Cấp
quyết
định

đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công

và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn các năm trước được cho phép kéo dài sang năm 2025 Kiến nghị phương án xử lý

chuyển tiếp

Tiến độ triển
khai đến thời
điểm báo cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú

Số
QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch
vốn

trước
năm
2021

Lũy kế
đã giải
ngân từ

khởi
công
trước
năm
2021

Kế hoạch vốn được giao (sau điều chỉnh, bổ sung gần nhất) Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ
giải ngân
so với kế

hoạch
vốn đã
bố trí

Kế hoạch giao Lũy kế vốn thanh toán thuộc kế hoạch vốn năm 2025 đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ
giải ngân
so với kế

hoạch
vốn đã
bố trí

Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang 2025
Lũy kế vốn thanh toán thuộc kế hoạch vốn các năm trước
được cho phép kéo dài sang năm 2025 đến thời điểm báo

cáo

Tỷ lệ
giải

ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Chuyển về
tỉnh (ghi rõ

đề nghị
giao cho

đơn vị nào
của tỉnh)

Giao về xã (đề
nghị ghi rõ

UBND cấp xã
dự kiến)Tổng

cộng

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng (tất

cả các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng (tất

cả các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng
cộng (tất

cả các
nguồn
vốn)

Trong đó

Ngân sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

Vốn
trong
nước

Vốn
nước
ngoài

(ODA)
cấp phát

Vốn
nước
ngoài

(ODA)
tỉnh vay

lại

Vốn
ngân

sách tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (24) (25) (26) (27) (28) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)

TỔNG CỘNG 5.779 5.022 503 254 0 0 0 0 5.779 5.022 503 254 0 0 5.643 4.977 498 168 0 0 4.407 3.857 387 163 0 0 1.203 1.007 115 81 0 0 88 0 0 0 11 76 0 0 1.168 957 211 0 0 0 1.044 846 198 0 0 0 89

1 Hỗ trợ nhà ở
UBN

D
huyện

C
UBN
D thị
trấn

2023-
2025 498 429 46 23 498 429 46 23 498 429 46 23 495 429 44 22 3,00 2 1

2 Nâng cấp nhà văn
hóa TDP Kon Dung 161

UBN
D

huyện
C

TDP
Kon
Dung

2022-
2023

2959/QĐ-
UBND,
29/9/202

1070 930 93 47 1.070 930 93 47 1.026 892 89 45 1.025 891,27 89 45 - - xã Ba Tơ mới

3

Nâng cấp tuyến kênh
từ suối Nước Ren về
cánh đồng Ion, TDP

Uy Năng

283
UBN

D
huyện

C
TDP
Uy

Năng

2022-
2023

2960/QĐ-
UBND,

29/9/2022
961 835 84 42 961 835 84 42 953 828 83 42 953 827,684 83 42 - - xã Ba Tơ mới

4
BTXM đường từ nhà

ông thôn đến nhà
ông Láng

292
UBN

D
huyện

C
TDP
Uy

Năng
319m 2024-

2025

1861/QĐ-
UBND ngày
03/7/2024II

14:I17

587 510 51 26 587 510 51 26 579 510 51 18 497 436 44 18 85,9 19,85 1,00 1,00 17,85 17,85 17,85 89,9 160,07 110,07 50,00 80,61 36,76 43,85 50 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn
chỉnh hồ sơ

trình phê duyệt
quyết toán

5

Nâng cấp, cải tạo
BTXM từ đường Ba

Tơ - Ba Bích đi
KDC số 3, TDP Kon
Dung, thị trấn Ba Tơ

292
UBN

D
huyện

C
TDP
Kon
Dung

730m 2024-
2025

2810/QĐ-
UBND ngày
26/8/2024

1.089 946 94 49 1.089 946 94 49 1.074 946 94 34 1.062 935 93 34 98,9 52,30 6,00 12,00 34,30 45,76 11,46 34,30 87,5 636,89 554,89 82,00 631,49 549,49 82,00 99 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn
chỉnh hồ sơ

trình phê duyệt
quyết toán

6

Nâng cấp, cải tạo
BTXM từ đường thị
trấn Ba Tơ - đi Nước
Đang, Ba Bích đến
nhà ông Phạm Văn
Đếch thuộc TDP Đá
Bàn, thị trấn Ba Tơ

292
UBN

D
huyện

C
TDP
Đá
Bàn

170m 2024-
2025

2764/QĐ-
UBND ngày
06/9/2024

448 388 40 20 448 388 40 20 442 388 40 14 422 370 38 14 95,4 24,00 8,00 2,00 14,00 14,00 14,00 58,3 265,45 227,45 38,00 255,31 217,42 37,89 96 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn
chỉnh hồ sơ

trình phê duyệt
quyết toán

7 Kiên cố hóa kênh
đồng Mang Tinh 292

UBN
D

huyện
C

TDP
Kon
Dung

300m 2024-
2025

2600/QĐ-
UBND ngày
31/7/2024

488 425 42 21 488 425 42 21 482 425 42 15 448 398 40 10 93,0 19,88 4,00 1,00 14,88 9,904 9,904 49,8 105,66 64,66 41,00 76,24 41,86 34,38 72 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn
chỉnh hồ sơ

trình phê duyệt
quyết toán

8

BTXM đường Ba Tơ-
Ba Bích đến nhà bà
Phạm Thị Lé, TDP

Kon Dung

292
UBN

D
huyện

C
TDP
Kon
Dung

130m 2025
540/QĐ-

UBND ngày
08/4/2025

239 209 20 10 239 209 20 10 229 209 20 229,00 209,00 20,00 - 0,0 - - xã Ba Tơ mới Đang triển
khai thi công

9

Đường BTXM từ
nhà ông Đức đến

nhà ông Trin, TDP
Kon Dung

292
UBN

D
huyện

C
TDP
Kon
Dung

100m 2025
541/QĐ-

UBND ngày
08/4/2025

184 160 16 8 184 160 16 8 176 160 16 176,00 160,00 16,00 - 0,0 - - xã Ba Tơ mới Đang triển
khai thi công

10

Hệ thống điện sinh
hoạt: tuyến 1 từ nhà
ông Phạm Văn Hồng

đến nhà ông Phạm
Văn Mỹ (Tổ tự quản

số 16, TDP Ko
Dung)

302
UBN

D
huyện

C
TDP
Kon
Dung

370m 2025
542/QĐ-

UBND ngày
08/4/2025

390 340 34 16 390 340 34 16 374 340 34 374,00 340,00 34,00 - 0,0 - - xã Ba Tơ mới Đang triển
khai thi công

11

Hệ thống điện sinh
hoạt: tuyến 2 từ trụ
Ba Tơ 7/B12/2 đến
nhà ông Phạm Văn

Cháy, TDP Kon
Dung

302
UBN

D
huyện

C
TDP
Kon
Dung

510m 2025
543/QĐ-

UBND ngày
08/4/2025

323 279 29 15 323 279 29 15 308 279 29 308,00 279,00 29,00 - 0,0 - - xã Ba Tơ mới Đang triển
khai thi công

- - - - -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đơn vị báo cáo: 

Biểu số 02

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CÒN DỞ DANG CHƯA ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày             tháng            năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành,
lĩnh vực

Cấp quyết
định đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
xây dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công
và

hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch vốn đầu tư Khối lượng công việc đã thực hiện Giá trị đề nghị quyết toán Kiến nghị phương án xử

lý chuyển tiếp

Tiến độ triển khai
đến thời điểm báo

cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú

Số QĐ/CTĐT, ngày
tháng năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch
vốn

trước
năm
2021

Lũy kế
đã giải
ngân từ

khởi
công
trước
năm
2021

Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân (thanh toán) đến thời điểm báo
cáo

Tỷ lệ
giải

ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Chuyển về
tỉnh (ghi rõ
đề nghị giao
cho đơn vị

nào của
tỉnh)

Giao về xã
(đề nghị ghi

rõ UBND cấp
xã dự kiến)

Tổng
cộng

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xãVốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (43) (44) (45) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57)

TỔNG CỘNG 2.612 2.269 227 116 - - - - 2.577 2.269 227 81 - - 2.430 2.138 215 76 - - - 2.471 2.150 215 106 - - 2.471 2.150 215 106 - -

1 BTXM đường từ nhà ông
thôn đến nhà ông Láng 292 UBND

huyện C TDP Uy
Năng

2024-
2025

1861/QĐ-UBND
ngày

03/7/2024II14:I17
587 510 51 26 579 510 51 18 497 436 44 18 503,999 438,479 43,848 21,6723 503,999 438,48 43,848 21,672 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn chỉnh hồ
sơ trình phê duyệt

quyết toán

2

Nâng cấp, cải tạo BTXM từ
đường Ba Tơ - Ba Bích đi

KDC số 3, TDP Kon Dung,
thị trấn Ba Tơ

292 UBND
huyện C TDP Kon

Dung
2024-
2025

2810/QĐ-UBND
ngày 26/8/2024 1.089 946 94 49 1.074 946 94 34 1.062 935 93,46 34 1074,25 934,594 93,46 46,1916 1074,25 934,59 93,46 46,192 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn chỉnh hồ
sơ trình phê duyệt

quyết toán

3

Nâng cấp, cải tạo BTXM từ
đường thị trấn Ba Tơ - đi

Nước Đang, Ba Bích đến nhà
ông Phạm Văn Đếch thuộc

TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ

292 UBND
huyện C TDP Đá

Bàn
2024-
2025

2764/QĐ-UBND
ngày 06/9/2024 448 388 40 20 442 388 40 14 422 370 38 14 435,54 378,919 37,89 18,73 435,54 378,92 37,89 18,73 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn chỉnh hồ
sơ trình phê duyệt

quyết toán

4 Kiên cố hóa kênh đồng Mang
Tinh 292 UBND

huyện C TDP Kon
Dung

2024-
2025

2600/QĐ-UBND
ngày 31/7/2024 488 425 42 21 482 425 42 15 448 398 40 10 457,2 398,208 39,82 19,2 457,2 398,21 39,82 19,19 xã Ba Tơ mới

Đang hoàn chỉnh hồ
sơ trình phê duyệt

quyết toán

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đơn vị báo cáo: 

Biểu số 03

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CÒN SỐ DƯ TẠM ỨNG CÁC NĂM TRƯỚC PHẢI THEO DÕI ĐỂ TIẾP TỤC THU HỒI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành,
lĩnh vực

Cấp
quyết
định

đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công
và

hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch vốn đầu tư Số dư tạm ứng các năm trước phải theo dõi để tiếp tục

thu hồi
Kiến nghị phương án xử lý

chuyển tiếp

Tiến độ triển khai
đến thời điểm báo

cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú
Số

QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch

vốn trước
năm
2021

Lũy kế đã
giải ngân
từ khởi
công
trước

năm 2021

Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân (thanh toán) đến thời điểm báo
cáo

Tỷ lệ
giải

ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn)

Trong đó

Chuyển về
tỉnh (ghi

rõ đề nghị
giao cho

đơn vị nào
của tỉnh)

Giao về xã (đề
nghị ghi rõ

UBND cấp xã dự
kiến)Tổng

cộng

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó
Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)

TỔNG CỘNG

DỰ ÁN

1 Dự án…

2 Dự án…
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Đơn vị báo cáo: 

Biểu số 04

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP TẤT CẢ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ VỐN ĐỂ THANH TOÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành, lĩnh vực

Cấp
quyết
định

đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công

và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch vốn đầu tư Giá trị quyết toán dự án hoàn thành Kế hoạch vốn còn thiếu, cần bố trí đủ để thanh toán Kiến nghị phương án xử lý

chuyển tiếp

Tiến độ triển khai đến
thời điểm báo cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú

Số
QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch

vốn trước
năm 2021

Lũy kế đã
giải ngân
từ khởi
công
trước

năm 2021

Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân (thanh toán) đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ
giải

ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Chuyển về
tỉnh (ghi rõ đề
nghị giao cho

đơn vị nào
của tỉnh)

Giao về xã
(đề nghị ghi
rõ UBND
cấp xã dự

kiến)Tổng
cộng

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó
Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

TỔNG CỘNG

DỰ ÁN

1 Dự án…

2 Dự án…
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Đơn vị báo cáo: 
Biểu số 05

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG SẮP TRIỂN KHAI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành, lĩnh
vực

Cấp quyết
định đầu tư

Nhóm dự án
(A, B, C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư đã được bố trí đến kế hoạch năm 2025 Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030
Kiến nghị

phương án xử lý
chuyển tiếp

Tiến độ triển khai dự
án

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư/đơn
vị đề xuất dự án Ghi chú

Số
QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Tổng số
(tất cả

các
nguồn)

Trong đó

Tổng
cộng (tất

cả các
nguồn
vốn)

Trong đó

Chuyển
về tỉnh
(ghi rõ
đề nghị
giao cho
đơn vị

nào của
tỉnh)

Giao về
xã (đề

nghị ghi
rõ

UBND
cấp xã

dự kiến)
Tổng
cộng

Trong đó
Ngân sách trung ươngNgân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn
trong
nước

Vốn
Ngân

sáchtỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã
Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân

sách tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (32) (33) (34 (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)

TỔNG CỘNG (A+B)

A Danh mục  dự án chuyển tiếp giai đoạn
2021-2025

I Dự án

1 Dự án...

2 Dự án...

B Danh mục dự án mới

I Dự án

1 Dự án...

2 Dự án...

3 Dự án…
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